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Sô: 09/2016/NQ-HĐND Sơn La, ngày 03 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT 
Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỬ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật Giá ngày 20/6/2012; Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chỉnh phủ quy>' định chi tỉêt và hướng' 
dân thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chỉnh phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuổc thay thế; Thông tư liên tịch sổ 25/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 
16/7/2014 của Bộ Y tê và Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguôn nhân 
sách nhà nước ho trợ khảm và điều trị nghiện các chất dạng thuổc phiện bằng 
thuốc thay thế; Thông tư liên tịch sổ 38/2014/TTL T-BYT-B TC ngày 14/11/2014 
của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một sổ dịch vụ điểu 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuoc thay thế; Thông tư sô 
35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014 của Bộ Y tế quy định định mức kỉnh tế kỹ 
thuật làm cơ sở xây dựng giá và dịch vụ điều trị nghiện các chắt dọng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế;

Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 13/7/2016 của Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 
giá một so dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thê 
trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra sổ 14/BC-VHXH ngày 01/8/2016 của Ban 
Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý  kiến thảo luận tại Kỳ họp;

QUYÉT NGHỊ
Điều 1. Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh.
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức giá một số dịch vụ. 

điêu trị nghiện các chât dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thê tại các cơ sỏ' điêu 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cua Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, 
cung ứng và sử dụng dịch vụ điêu trị nghiện các chât dạng thuôc phiện băng 
thuốc thay thế tại cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.



3. Quy định mức giá 07 dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, như sau:

____________ __________________ Đơn vị tính: đông

stt Tên dịch vụ Đơn vị tính Mức giá

I Khám (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)

1 Khám ban đầu đồng/lần khám /người 30.000

2 Khám khởi liều đồng/lần khám /người 19.000

3 Khám định kỳ đồng/lần khám /người 14.000

II Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)

4 Tại cơ sở điều trị thay thế đồng/lần /người/ngày 9.000

5 Tại cơ sở cấp phát thuốc thay thế đồng/lần /người/ngày 9.000

III Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)

6 Tư vấn cá nhân đồng/lần/người 10.000

7 Tư vấn nhóm đồng/lần/người 5.000

Điều 2, Tổ chức thực hiện
1. ủy  ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ hai 
thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2016./.

Nơi nhận:
-  LỈBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Nước;
- U B  các vấn đề xã hội của Quổc hội;
- Vụ H Đ -Đ B-Q uốc hội;
- Bộ Y tế, B ộ Tài chính;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-BỘ Tư pháp;
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS-BỘ Y tế;
- TT Tỉnh uy, TT HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQ H  tinh; Đại biểu H Đ N D  tỉnh;
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uý, H Đ N D  tỉnh, Ư BN D  tinh;
- TT HU; Thành uỷ; H Đ N D -Ư B N D  huyện, thành phố;
- TT Đảng ủy; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, Linh450b.
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